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Phụ lục 2
DANH SÁCH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(kèm theo Công văn số          /SYT-NVD ngày     /8/2025 của Sở Y tế) 


Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế Fusi, địa chỉ:Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
	STT
	Tên mỹ phẩm
	Cơ sở công bố
	Số tiếp nhận 
Phiếu công bố

	
	
	Tên
	Địa chỉ
	

	
1
	
Dr Wash
	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 3h Việt Nam
	Số 1, ngõ 319 phố Trần Cung, Phường Cổ
Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6220/20/CBMP-HN

	
2
	Dung dịch rửa tay
kháng khuẩn Dr Kent
	Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thái
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	
6255/20/CBMP-HN

	
3
	Gell Vệ Sinh Kháng Khuẩn Rửa Tay Khô Family Dream
	Công ty Cổ Phần Thương mại Dược Thảo Thiên Tâm
	Ngã Tư, Thôn Chám, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
6279/20/CBMP-HN

	
4
	
Dr. Cr7
	Công ty TNHH
Thương mại và Đầu tư Thiên Vinh
	Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, tổ 11, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6333/20/CBMP-HN

	
5
	Dung dịch rửa tay khô Coro QL
	Công ty TNHH dược phẩm Quyền Linh
	Số 73, đường Đại Nghĩa, TDP Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6358/20/CBMP-HN

	
6
	Nước súc miệng Trầu Cau
	Công ty cổ phần dược Liên Phong
	Số 21-V5A khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6359/20/CBMP-HN

	
7
	Dung dịch rửa tay khô kháng khuẩn Blue Care
	Công ty cổ phần dược phẩm Blue
	Tầng 5, lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6362/20/CBMP-HN

	
8
	Dung dịch rửa tay nhanh kháng khuẩn DR Fusi
	Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thái
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	
6364/20/CBMP-HN

	
9
	Dung dịch rửa tay khô UV sạch khuẩn GPP
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thiết bị y tế GPP
	Số 22 ngõ 158/43 tập thể Bưu chính Viễn Thông, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6378/20/CBMP-HN

	
10
	Dung dịch rửa tay kháng khuẩn DR Clean
	Công ty cổ phần dược Thái Hoà
	Số nhà 12, ngách 303/2, tổ 10, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	
6379/20/CBMP-HN

	
11
	Gel rửa tay kháng khuẩn LP
	Công ty cổ phần dược Liên Phong
	Số 21-V5A khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú, Phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6380/20/CBMP-HN

	
12
	Dung dịch nước rửa tay khô AKIDO
	Công ty TNHH mỹ phẩm y tế Tokymo
	Số 4, liền kề 41, KĐT mới Vân Canh, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6381/20/CBMP-HN

	
13
	
Orexi
	Công ty TNHH mỹ phẩm y tế Tokymo
	Số 4, liền kề 41, KĐT mới Vân Canh, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6382/20/CBMP-HN

	
14
	Dung dịch rửa tay khô kháng khuẩn A-Z
	Công ty TNHH Thương mại Thiên Thuỷ Dược
	Đội 6, Mộc Đình Hoàn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6434/20/CBMP-HN

	
15
	Dung Dịch Rửa Tay Nhanh Kháng Khuẩn Dr Vita
	Công ty Cổ Phần Dược Phẩm  Vitaone Việt Nam
	Số 34H1,KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	
6460/20/CBMP-HN

	
16
	
BIBO
	Công ty cổ phần DP Bayer Pharm
	Số 368 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6691/20/CBMP-HN

	
17
	Dung dịch rửa tay
khô nano bạc Thanh Bình
	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và dịch vụ Kiến Hưng
	Số 95, tổ 5 Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6919/20/CBMP-HN

	
18
	Dung dịch rửa tay khô kháng khuẩn
Biovir
	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và dịch vụ Kiến Hưng
	Số 95, tổ 5 Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6920/20/CBMP-HN

	
19
	Dầu xả hương xừa HV
	Công ty TNHH Thương mại Thiên Thuỷ Dược
	Đội 6, Mộc Đình Hoàn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6953/20/CBMP-HN

	
20
	Dầu gội hương xưa HV
	Công ty TNHH Thương mại Thiên Thuỷ Dược
	Đội 6, Mộc Đình Hoàn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6954/20/CBMP-HN

	
21
	Clean Fast Nano Bạc
	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thiết bị y tế Sao Phương Bắc
	Số nhà 52A, ngascg 264/15 đường Âu Cơ, tổ 38, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	
6993/20/CBMP-HN

	
22
	CG Việt Nam
	Công ty TNHH Thương mại CG Việt Nam
	Số 9, ngách 100, ngõ 164 phường Vương Thừa Vũ, phường KHương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
6996/20/CBMP-HN

	
23
	Merry Sunshine
	Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh Đức
	Số nhà 7, ngách 23/20 ngõ 23, phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
7034/20/CBMP-HN

	
24
	Dung dịch vệ sinh phụ nữ
	Công ty TNHH Thương mại quốc tế Green Life
	Số 35, ngõ 191 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
7102/20/CBMP-HN

	
25
	Dầu gội Organic Ngừa rụng tóc
	Công ty TNHH dược phẩm An Phúc Hưng
	SN 113, đường Đình Điền Phố 12, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	
7187/20/CBMP-HN

	
26
	Dầu xả Organic Suôn Mềm
	Công ty TNHH dược phẩm An Phúc Hưng
	SN 113, đường Đình Điền Phố 12, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	
7188/20/CBMP-HN

	
27
	Sữa Tắm Gội Thảo Dược Skinbaby
	Công ty TNHH Thương mại Quốc
Tế Vinamax
	Số 524, Nhà E1, TT Tân Mai, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
7214/20/CBMP-HN

	
28
	
Keylovebaby
	Công ty TNHH Turbopha
	Lô 10, khu tái định cư 4A, khu phố 7, khối 7, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
7295/20/CBMP-HN

	
29
	
Nano Ag+ Clean
	Công ty TNHH tương mại chế phẩm sinh học Thắng Lợi
	11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	
7296/20/CBMP-HN

	
30
	Dr Organic Hair Wash
	Công ty TNHH Đầu tư Và Thương mại 3h Việt Nam
	Số 1, ngõ 319 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
7433/20/CBMP-HN

	
31
	
Dr Organic 3H Care
	Công ty TNHH Đầu tư Và Thương mại 3h Việt Nam
	Số 1, ngõ 319 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
	
7442/20/CBMP-HN

	
32
	
Gel PCV Plus
	Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Á Âu
	Thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
7529/20/CBMP-HN

	
33
	
Herababy
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Heracles
	A16, NƠ 12, Đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
7535/20/CBMP-HN

	
34
	Herababy
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Heracles
	A16, Nơ 12 Đô Thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
7583/20/CBMP-HN

	
35
	Dung dịch vệ sinh răng miệng CNN Silver Pluss
	Công ty TNHH Thương mại Bảo Châu CNN Pharma
	Số 96 đường Lương Văn Thăng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	
7628/20/CBMP-HN

	
36
	Eye Cream
	Công ty cổ phần Quốc tế Laco
	Số 44, tổ 17 khu GĐ Văn Công Quân đội phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
7725/20/CBMP-HN

	
37
	Curcumin Nano Bạc
	Công ty cổ phần dược phẩm Đông Dương
	Nhà số 04 lô 14 khu dịch vụ Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	7787/20/CBMP-HN

	
38
	Kem bôi Tritydo Nano Bạc
	Công ty TNHH dược phẩm Tritydo Hưng Phước
	Số nhà 31 ngõ 178/5 phường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
7927/20/CBMP-HN

	
42
	Dầu gội Amla Detox Sạch gàu & ngừa rụng tóc
	Công ty cổ phần quốc tế Laco
	số 44, tổ 17 Khu GĐ văn công quân đội, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phó Hà Nội, Việt Nam
	
8110/20/CBMP-HN

	
43
	Dầu xả Amla Detox suôn mềm
	Công ty cổ phần quốc tế Laco
	số 44, tổ 17 Khu GĐ văn công quân đội, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
8111/20/CBMP-HN

	
44
	
Betella Nano
	Công ty TNHH Thương mại Beriphar
	50, đường số 3 khu C Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	
8166/20/CBMP-HN

	
45
	
Bát Cầm Phong
	Công ty cổ phần dược phẩm Tân Bảo Phúc
	Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
8186/20/CBMP-HN

	
46
	
Dalevis
	Công ty cổ phần dược phẩm Tân Bảo Phúc
	Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
8187/20/CBMP-HN

	
47
	
Angelskin Baby
	Công ty cổ phần
dược phẩm Tân Bảo Phúc
	Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
8188/20/CBMP-HN

	
48
	Nước súc miệng thảo dược Dr Cool
	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tuệ Minh
	Số 24 đường Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà
Nội, Việt Nam
	
8233/20/CBMP-HN

	49
	LF Melody Skin
	Công ty TNHH Louis Fragrance
	Số nhà 30B, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
8234/20/CBMP-HN

	
50
	Gel vệ sinh hương phụ nữ Hương Linh
Ladygol
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Group
	Khu 2 thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
8500/20/CBMP-HN

	
51
	Gel vệ sinh phụ nữ Fragrant
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Group
	Khu 2 thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
8501/20/CBMP-HN

	STT
	Tên mỹ phẩm
	Cơ sở công bố
	Số tiếp nhận Phiếu công
bố

	
	
	Tên
	Địa chỉ
	

	
52
	
Vagagel Extra
	Công ty TNHH dược phẩm Uy Phát
	Số 126 tổ 1 đường Thống Nhất, phường
Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
8502/20/CBMP-HN

	
53
	
Dr. Skin Venus
	Công ty cổ phần Thương mại dược
Thảo Thiên Tâm
	Ngã Tư, thôn Chám, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
8745/20/CBMP-HN

	
54
	
Lady Love New
	Công ty TNHH Dược phẩm Medi
Korea
	Số nhà 38 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh
Thái Bình
	
9024/21/CBMP-HN

	
55
	Dung dịch vệ sinh Nano Daisy
	Công ty cổ phần Dược phẩm Nano
Life
	Số 12, ngõ 59 phố Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố
Hà Nội, Việt Nam
	
9025/21/CBMP-HN

	
56
	Nước Tắm Gội
Thảo Dược Baby Care
	Công ty TNHH thảo
dược Việt Nga Pharma
	Số 12 Ngõ 36 Phố Phú Kiều, phường
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
9189/21/CBMP-HN

	
57
	
Gel bôi Nano Bạc
	Công ty TNHH Thương mại quốc tế
Vinamax
	Số 524, nhà E1, TT Tân Mai, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
9422/21/CBMP-HN

	
58
	Asia Collagen Vita Cream
	Công ty cổ phần Dược phẩm Đông Dương
	Nhà số 04 lô 14 khu dịch vụ Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
9535/21/CBMP-HN

	
59
	Asia Collagen Vita Serum
	Công ty cổ phần Dược phẩm Đông Dương
	Nhà số 04 lô 14 khu dịch vụ Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
9536/21/CBMP-HN

	
60
	Nước tắm gội thảo dược Lee Baby
	Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thái
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	
9615/21/CBMP-HN

	
61
	Dung dịch vệ sinh phụ nữ An Nữ
Hương
	Công ty cổ phần Dược phẩm Tân Bảo
Phúc
	Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành
phố Hà Nội, Việt Nam
	
9963/21/CBMP-HN

	
62
	
Lufagel Tritydo Trumflex
	Công ty TNHH Dược phẩm Tritydo Hưng Phước
	Số Nhà 31 Ngõ 178/5 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
10317/21/CBMP-HN

	
63
	Nước súc miệng Dr Dentis Tritydo Trumtiz
	Công ty TNHH Dược phẩm Tritydo Hưng Phước
	Số Nhà 31 Ngõ 178/5 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
10318/21/CBMP-HN

	
64
	
Nước súc miệng 24/7
	Công ty cổ phần Dược phẩm Đông Dương
	Nhà số 04 lô 14 khu dịch vụ Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
10397/21/CBMP-HN

	
65
	Nước súc miệng Xuyên Tâm Liên Korea
	Công ty TNHH Dược phẩm Medi Korea
	Số nhà 38, đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
	
10398/21/CBMP-HN

	
66
	Dung dịch rửa tay khô Medi Max
	Công ty TNHH Dược phẩm Medi Korea
	Số nhà 38, đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
	
10436/21/CBMP-HN

	
67
	
Tinh dầu Tràm Jojo
	Công ty TNHH Dược phẩm Medi Korea
	Số nhà 38 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	
10671/21/CBMP-HN

	
68
	
Tinh dầu Sả Jojo
	Công ty TNHH Dược phẩm Medi Korea
	Số nhà 38 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	
10672/21/CBMP-HN

	
69
	Dung dịch thảo dược Jojo Mos
	Công ty TNHH Dược phẩm Medi Korea
	Số nhà 38 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	
10673/21/CBMP-HN

	
70
	
Skincool
	Công ty TNHH
Thương mại Dược phẩm Hạnh Phát
	Số 137 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
	
10805/21/CBMP-HN

	
71
	Kem nẻ dưỡng ẩm Collagen-Vitamin E
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11094/21/CBMP-HN

	
72
	
Dầu xanh Korenano
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11095/21/CBMP-HN

	
73
	
Dầu đỏ Korenano
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11096/21/CBMP-HN

	
74
	
Cobutri Gel
	Công ty TNHH dược phẩm Uy Phát
	Số 126 tổ 1 đường Thống Nhất, phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
11240/21/CBMP-HN

	
75
	Sữa tắm gội trẻ em Baby Kore Kid
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11249/21/CBMP-HN

	
76
	
Skylove Luxchi
	Công ty TNHH quốc tế Luxury Pharma
	Đội 1, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
11250/21/CBMP-HN

	
77
	
Rose
	Công ty TNHH phát triển Thương mại dược mỹ phẩm A-M
	Số 54A ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
11554/22/CBMP-HN

	
78
	Gel vệ sinh phụ nữ Natural
	Công ty TNHH cộng đồng Việt Group
	Số 17 Cửu Việt 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt
Nam
	
11615/22/CBMP-HN

	
79
	Dầu gội thảo dược Natural Shampoo
	Công ty TNHH cộng đồng Việt Group
	Số 17 Cửu Việt 1, thị trấn Trâu Quỳ,
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
11616/22/CBMP-HN

	
80
	
Eros Dinamo
	
Công ty TNHH quốc tế Đông Khánh
	5C1,tập thể XN Dược phẩm TW1, ngõ 85, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
11858/22/CBMP-HN

	
81
	
Eros Junior
	
Công ty TNHH quốc tế Đông Khánh
	5C1,tập thể XN Dược phẩm TW1, ngõ 85, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
11859/22/CBMP-HN

	
82
	
Haemo Tonic
	
Công ty TNHH quốc tế Đông Khánh
	5C1,tập thể XN Dược phẩm TW1, ngõ 85, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
11860/22/CBMP-HN

	
83
	Haemo Comos
	Công ty TNHH quốc tế Đông Khánh
	5C1,tập thể XN Dược phẩm TW1, ngõ 85, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
11861/22/CBMP-HN

	
84
	Tyrocare
	Công ty TNHH quốc tế Đông Khánh
	5C1,tập thể XN Dược phẩm TW1, ngõ 85, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
11862/22/CBMP-HN

	
85
	Tinh dầu Tràm Natural Kore
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11925/22/CBMP-HN

	
86
	Tinh dầu Sả Chanh Natural Kore
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11926/22/CBMP-HN

	
87
	Tinh dầu Khuynh Diệp Natural Kore
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11927/22/CBMP-HN

	
88
	Tinh dầu Quế Natural Kore
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11928/22/CBMP-HN
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89
	Tinh dầu Gừng Natural Kore
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11929/22/CBMP-HN

	
90
	Tinh dầu Bạc Hà Natural Kore
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11930/22/CBMP-HN

	
91
	Dung dịch rửa tay nhanh kháng khuẩn
Koreannano
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
11931/22/CBMP-HN

	
92
	
Dầu đỏ Hacofa
	Công ty TNHH Thương mại quốc tế Vinamax
	Số 524, nhà E1, TT Tân Mai, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
11963/22/CBMP-HN

	
93
	Dầu xanh Medikorea
	Công ty TNHH
Dược phẩm Medi Korea
	Số nhà 38, đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
	
12035/22/CBMP-HN

	
94
	Tinh dầu Tràm Leson
	Công ty TNHH Thương mại Dược
phẩm Hạnh Phát
	Số 137 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
	
12036/22/CBMP-HN

	
95
	
Kem bôi da Skinkid
	Công ty TNHH quốc tế Luxury Pharma
	Đội 1, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
12138/22/CBMP-HN

	
96
	Tắm gội dược liệu Sea Baby Premium
	Công ty cổ phần
dược phẩm Sea Pharm Việt Nam
	Km 5, QL 35 thôn Phú Cường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
12261/22/CBMP-HN

	
97
	Gel vệ sinh Sea Lady Care +
	Công ty cổ phần dược phẩm Sea Pharm Việt Nam
	Km 5, QL 35 thôn Phú Cường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
12262/22/CBMP-HN

	
98
	
Kem bôi da Fusi Skin Baby
	
Công ty cổ phần dược phẩm Phú Sĩ
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
12712/22/CBMP-HN

	
99
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ Gymetic
	
Công ty cổ phần dược phẩm Phú Sĩ
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
12713/22/CBMP-HN

	
100
	
Hair Care
	Công ty cổ phần dược phẩm Bách Niên Thanh
	Số 1, Ngách 183/2 phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
12737/22/CBMP-HN

	
101
	
Cotri
	Công ty cổ phần dược phẩm Bách Niên Thanh
	Số 1, Ngách 183/2 phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
12738/22/CBMP-HN

	
102
	
Diamond Gell Collagen
	Công ty Cổ Phần Thương mại Dược Thảo Thiên Tâm
	Ngã Tư, Thôn Chám, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
12739/22/CBMP-HN

	
103
	
Nước tắm Bibi Spa
	
Công ty cổ phần dược phẩm Phú Sĩ
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
12814/22/CBMP-HN

	
104
	
Kem bôi da Bodamax Fusi
	
Công ty cổ phần dược phẩm Phú Sĩ
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
12815/22/CBMP-HN

	
105
	
Dầu gội dược liệu Dr.Byoel
	Công ty cổ phần Thương mại dược phẩm Phú Thảo
	Xóm 3 thôn Kim Bài, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
12816/22/CBMP-HN

	106
	Viamazin
	Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thái
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	
12889/22/CBMP-HN

	
107
	Gel vệ sinh phụ nữ Tâm An Ladygol
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
13406/22/CBMP-HN

	
108
	
Kem bôi da Skinkid
	Công ty TNHH quốc tế Luxury Pharma
	Đội 1, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
13485/22/CBMP-HN

	109
	Trầu Không Korea
	Công ty TNHH H&H Korea
	Số 61 Đường Thái Bình, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	
13646/22/CBMP-HN

	
110
	
Dung dịch vệ sinh nam Detomen
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư Phúc Minh
	Tầng 7, Số 46 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
13661/22/CBMP-HN

	
111
	
Keylove
	
Công ty TNHH Turbopha
	Lô 10, Khu tái định cư 4A, khu phố 7, khối 7 , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
13754/22/CBMP-HN

	
112
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ Gino Vagina
	Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hạnh Phát
	Số 137 đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
	
14527/22/CBMP-HN

	
113
	Dung dịch vệ sinh Tâm An
	Hộ kinh doanh Trần Thị Duyên - Thái
	Công ty Cơ Khí 4, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
14645/22/CBMP-HN

	
114
	
Dung dịch vệ sinh bé gái Babylix
	
Công ty cổ phần dược phẩm Phú Sĩ
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
15086/23/CBMP-HN

	
115
	
Kem ngừa mụn Misaki Anti Acne
	Công ty TNHH Thương mại Lotus Nhật Minh
	Nhà số 11, Lô C10, khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
15282/23/CBMP-HN

	
116
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ Ladygel
	Công ty TNHH Thương mại quốc tế Green Life
	Số 35, ngõ 191 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
15337/23/CBMP-HN

	
117
	
Dung dịch vệ sinh Tâm An
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tâm An Group
	Số nhà 400, Tổ 4, Khu Đá Thờ, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
	
15338/23/CBMP-HN

	
118
	
Melaleuca Oil
	Công ty cổ phần Thương mại dược Thảo Thiên Tâm
	Ngã Tư, thôn Chám, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	16017/23/CBMP-HN

	
119
	
Helios Light Block
	
Công ty cổ phần Sun Medical
	Lô BT34 Louis II, Khu Đô Thị Louis City Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
16056/23/CBMP-HN

	
120
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ
	Công ty TNHH Thương mại quốc tế Green Life
	Số 35, ngõ 191 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
16069/23/CBMP-HN

	121
	Drkent
	Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thái
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	
16208/23/CBMP-HN

	
122
	Drkent
	Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thái
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	
16209/23/CBMP-HN

	
123
	
Fraces Elisa
	Công ty cổ phần Đầu tư Dược phẩm Nhất Tâm
	Nhà OV14.09 Khu đô thị Xuân Phương Viglacera, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
16210/23/CBMP-HN

	
124
	
Lady Care
	
Công ty cổ phần Dược Trung Đông
	Số 40, lô A, khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
16243/23/CBMP-HN

	
125
	
Gel Nano Bạc Pipaplus
	Công ty TNHH Thương mại DP Châu Âu
	Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, phường trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
16463/23/CBMP-HN

	
126
	Dung dịch vệ sinh phụ nữ An Nữ Hương
	Công ty cổ phần Dược phẩm Tân Bảo Phúc
	Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam
	
16779/23/CBMP-HN

	
127
	
Onyx
	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thiết bị y tế Sao Phương Bắc
	Số nhà 52A, ngách 264/15 đường Âu Cơ, tổ 38, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
16934/23/CBMP-HN

	
128
	
Bọt đánh răng Detotee
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư Phúc Minh
	Tầng 7, Số 46 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
16977/23/CBMP-HN

	129
	Eva Yakin
	Công ty TNHH Yakin Japan
	Xóm 4, thôn An Cảnh, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
17042/23/CBMP-HN

	130
	Dung dịch vệ sinh phụ nữ Degyno
	Công ty TNHH quốc tế Đông Khánh
	5C1,tập thể XN Dược phẩm TW1, ngõ 85, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
17088/23/CBMP-HN

	
131
	
Newborn Mamygold
	Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Bản Việt
	Tổ 10, đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam
	
17618/23/CBMP-HN

	
132
	
Sữa tắm gội thảo dược Skinbaby
	Công ty TNHH Thương mại quốc tế Vinamax
	Số 524, nhà E1, TT Tân Mai, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	
17873/23/CBMP-HN

	
133
	
Dung dịch vệ sinh Ag+
	Công ty TNHH Thương mại quốc tế Vinamax
	Số 524, nhà E1, TT Tân Mai, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	
17874/23/CBMP-HN

	
134
	
Gel bôi Nano Bạc
	Công ty TNHH Thương mại quốc tế Vinamax
	Số 524, nhà E1, TT Tân Mai, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	
17875/23/CBMP-HN

	
135
	
Moskin
	Công ty TNHH Thương mại quốc tế Vinamax
	Số 524, nhà E1, TT Tân Mai, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	
17876/23/CBMP-HN

	
136
	
Xông tắm thảo dược Herbaeva
	Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Huy Hoàng
	Nhà số 7 liền kề 11 khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
17877/23/CBMP-HN

	
137
	
Dung dịch vệ sinh Anti Woman
	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Thịnh
	Nhà 01 dãy G6-TT708, Khu A, cụm 591, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
17894/23/CBMP-HN

	
138
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ
	Công ty cổ phần quốc tế Hà Nội - Pháp
	Số 12-LK4, Khu nhà ở chung cư văn phòng làm việc và cho thuê, đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
17905/23/CBMP-HN

	
139
	
Mia Soya
	Công ty TNHH Dược & vật tư y tế Minh An
	Số 3, ngõ 18 đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
17928/23/CBMP-HN

	
140
	
9 Day Plus Pink Rich
	
Công ty TNHH Rich
	NV 2 -01, khu đô thị VIGLACERA, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
17929/23/CBMP-HN

	
141
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ
	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 3H Việt Nam
	Số 29 ngõ 100 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
17975/23/CBMP-HN

	
142
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ
	Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội
Pharma Usa
	Số 5, ngách 141/48, phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
18018/23/CBMP-HN

	
143
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ Sofia Goll
	
Công ty cổ phần Thương mại GT
	OV18.7, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
18019/23/CBMP-HN

	
144
	Nizhenya Cleansing Foam 24K Puregold
	Công ty cổ phần Vinacordy
	297/28 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	
18446/23/CBMP-HN

	
145
	Fusimetic
	Công ty cổ phần dược phẩm Phú Sĩ
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
18506/23/CBMP-HN

	
146
	Fusimetic
	Công ty cổ phần dược phẩm Phú Sĩ
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
18507/23/CBMP-HN

	
147
	
Nước súc miệng Tedifuta
	
Công ty cổ phần Dược phẩm Blue
	Tầng 5, lô D3/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
18667/23/CBMP-HN

	
148
	
Dung dịch vệ sinh Dailygold HLI
	
Công ty cổ phần Đầu tư y tế Hùng Linh
	Số 49A đường 11 TT F361 phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
18668/23/CBMP-HN

	
149
	
Dung dịch tắm thảo dược Blue Baby
	
Công ty cổ phần Dược phẩm Blue
	Tầng 5, lô D3/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
18696/23/CBMP-HN

	
150
	
Mia For Little Girl
	Công ty TNHH Dược & Vật tư y tế Minh An
	Số 23, Liền kề 02 Khu đô thị mới Phú Lương, Tổ dân phố số 10, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam
	
18756/24/CBMP-HN

	
151
	
Bọt vệ sinh Dualex
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư Phúc
Minh
	Tầng 7, Số 46 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
18832/24/CBMP-HN

	
152
	
Nước súc miệng thảo dược Dr Cool
	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tuệ Minh
	Số nhà 24, đường Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
18842/24/CBMP-HN

	
153
	
Lacta Rose
	
Công ty cổ phần Dược Trung Đông
	Số 40, lô A, khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
19111/24/CBMP-HN

	
154
	
Nước tắm gội thảo dược Baby Care
	Công ty TNHH thảo dược Việt Nga Pharma
	Số 12 Ngõ 36 Phố Phú Kiều, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
19146/24/CBMP-HN

	
155
	
Clean Fast Nano Bạc
	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thiết bị y tế Sao Phương Bắc
	Số nhà 52A, ngách 264/15 đường Âu Cơ, tổ 38, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
19147/24/CBMP-HN

	
156
	
Nước súc miệng thảo dược
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Medi Korea
	Số nhà 38 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	
19171/24/CBMP-HN

	
157
	
Lady Love New
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Medi Korea
	Số nhà 38 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	
19172/24/CBMP-HN

	
158
	
Nước súc miệng Anti Smok
	Công ty TNHH Dược phẩm An Phúc Hưng
	SN 113, đường Đình Điền Phố 12, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	
19208/24/CBMP-HN

	159
	Cobutri Gel
	Công ty TNHH Dược phẩm Uy Phát
	Số 32B, ngõ 101, phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
19239/24/CBMP-HN

	160
	Dung dịch vệ sinh Nano Daisy
	Công ty cổ phần Dược phẩm Nano Life
	Số 14, ngõ 59 phố Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
19240/24/CBMP-HN

	161
	Chichi
	Công ty TNHH quốc tế Đông Khánh
	5C1,tập thể XN Dược phẩm TW1, ngõ 85, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
19396/24/CBMP-HN

	
162
	
Skin Baby
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Medi Korea
	Số nhà 38 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	
19397/24/CBMP-HN

	163
	Sữa tắm gội trẻ em Baby Kore Kid
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	19631/24/CBMP-HN

	
164
	
Kem bôi Tritydo Nano Bạc
	Công ty TNHH Dược phẩm Tritydo Hưng Phước
	Số Nhà 31 Ngõ 178/5 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
20000/24/CBMP-HN

	165
	Nước súc miệng OTP
	Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thái
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	20253/24/CBMP-HN

	
166
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ
	Công ty TNHH Dược phẩm Cao Minh
	Số 6 Ngõ 1002 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
20462/24/CBMP-HN

	
167
	
Nước súc miệng
	Công ty TNHH Dược phẩm Cao Minh
	Số 6 Ngõ 1002 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
20463/24/CBMP-HN

	
168
	Dung dịch vệ sinh nam Suneoman
	Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thái
	Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	
20499/24/CBMP-HN

	
169
	Gel làm sạch da ngừa khuẩn Skin Silver
	Công ty TNHH thiết bị y tế Chi Phạm
	NO.02 Lô 85 Liền kề 27-28 Khu đất dịch vụ Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
20595/24/CBMP-HN

	
170
	
Dr. Skin Venus
	Công ty Cổ phần Thương mại Dược thảo Thiên Tâm
	Ngã Tư, Thôn Chám, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	
20598/24/CBMP-HN

	
171
	
Dertusma Fort
	Công ty TNHH DP liên doanh Quốc tế HT-Úc
	Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
20749/24/CBMP-HN

	
172
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ
	Công ty TNHH Thương mại Thảo Dược Thuận Phát
	Số 22/66, đường Thanh Chương, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
	
20982/24/CBMP-HN

	
173
	
Onyx
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thiết bị y tế Sao Phương Bắc
	Số nhà 52A, ngách 264/15 đường Âu Cơ, tổ 38, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21093/24/CBMP-HN

	
174
	
Mordical Skin
	
Công ty Cổ phần Thương mại GT
	OV18.7, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21255/24/CBMP-HN

	
175
	
Merry Sunshine
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên doanh Đức
	Số nhà 7, ngách 23/20, ngõ 23, phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21256/24/CBMP-HN

	176
	Kem bôi Bảo Bì Vương
	Công ty cổ phần DP Bayer Pharm
	Số 368 đường Bưởi, phường Vạn Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	
21486/24/CBMP-HN

	
177
	
Kem bôi da Louiskera
	
Công ty TNHH Louis France
	Số nhà 30B, Ngõ 477, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21510/24/CBMP-HN

	
178
	
Biosan Feminine Care
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Santephar
	Số 5, ngõ 205/37/26 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21659/24/CBMP-HN

	
179
	
Perfume
	
Hộ kinh doanh Vương Mỹ Linh
	Số 144 khu phát triển đô thị 4A tổ 7, Phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21668/24/CBMP-HN

	
180
	
Xịt thơm miệng Kissing Spray
	
Hộ kinh doanh Vương Mỹ Linh
	Số 144 khu phát triển đô thị 4A tổ 7, Phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21669/24/CBMP-HN

	
181
	
Futocin-CRX
	Công ty TNHH Thương mại DP Châu Âu
	Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, phường trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21748/24/CBMP-HN

	
182
	
Dung dịch vệ sinh phụ nữ Natuclean
	Công ty TNHH Thương mại DP Châu Âu
	Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, phường trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21749/24/CBMP-HN

	
183
	Dung dịch vệ sinh phụ nữ Trầu Không Intilady
	
Công ty TNHH Dược thảo Japhaco
	Số 82, Hẻm 358/55/20, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21800/24/CBMP-HN

	
184
	
Louis Melody Skin
	
Công ty TNHH Louis France
	Số nhà 30B, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21836/24/CBMP-HN

	
185
	
Louis Melody Gel
	
Công ty TNHH Louis France
	Số nhà 30B, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21837/24/CBMP-HN

	
186
	
Becof Intensive Moisturising
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Santephar
	Số 5, ngõ 205/37/26 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21990/24/CBMP-HN

	
187
	
Curcumin Nano Bạc
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Đông Dương
	Nhà số 04 lô 14 khu dịch vụ Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
21991/24/CBMP-HN

	
188
	
Dầu gội thảo dược Lekchi
	
Công ty TNHH Leking Pharma
	Đội 1, Thôn Đoài Khê, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22080/24/CBMP-HN

	
189
	
Nước súc miệng 24/7
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Đông Dương
	Nhà số 04 Lô 14 Khu Dịch Vụ Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22145/24/CBMP-HN

	
190
	
SCK A+
	Công ty TNHH Dược phẩm Osaka Japan
	Số nhà 11, Ngõ 32, ngách 48, hẻm 23/3 Đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22191/24/CBMP-HN

	
191
	Gel vệ sinh phụ nữ Hương Linh Ladygol
	Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group
	Khu 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	22192/24/CBMP-HN

	193
	Bodymist
	Hộ kinh doanh Vương Mỹ Linh
	Số 144 khu phát triển đô thị 4A tổ 7, Phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	22252/24/CBMP-HN

	194
	Dung dịch vệ sinh cao cấp Love Queen
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Tuệ Đức
	24 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22328/24/CBMP-HN

	195
	Eros Junior
	Công ty TNHH quốc tế Đông Khánh
	5C1,tập thể XN Dược phẩm TW1, ngõ 85, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22329/24/CBMP-HN

	196
	Eros Dinamo
	Công ty TNHH quốc tế Đông Khánh
	5C1,tập thể XN Dược phẩm TW1, ngõ 85, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22330/24/CBMP-HN

	197
	Lemortrix Gel
	Công ty TNHH Leking Pharma
	Đội 1, Thôn Đoài Khê, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22375/24/CBMP-HN

	
198
	Bọt đánh răng Postbiotics Maxibeee ADP-1
	Công ty TNHH Medimap
	Khu gia đình Kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22429/24/CBMP-HN

	
199
	
Lavogten VFC
	Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Vifaco
	Số 595, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
	
22541/24/CBMP-HN

	200
	Vkin Pavir
	Công ty TNHH Dược phẩm Domaco
	Số Nhà 14 TT 13 Khu Đô Thị Văn Phú, Phố Hoàng Đôn Hoà, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22680/24/CBMP-HN

	
201
	
F'oral Care
	Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hạnh Phát
	Số 137 đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
	
22736/24/CBMP-HN

	
202
	
Skincool
	Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hạnh Phát
	Số 137 đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
	
22737/24/CBMP-HN

	
203
	
Femini Inner Spray
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Santephar
	Số 5, ngõ 205/37/26 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22760/24/CBMP-HN

	
204
	Dung dịch vệ sinh Dr.Evasoft Medilight
	Công ty TNHH Dược phẩm Medilight
	Số 29 ngõ 356 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
	
22761/24/CBMP-HN

	
205
	Nước súc miệng Dr Dentis VSM Trumtiz
	Công ty TNHH Dược phẩm Tritydo Hưng Phước
	Số Nhà 31 Ngõ 178/5 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
22938/24/CBMP-HN

	206
	GELBOTRI
	Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại
Natura Tech
	Biệt thự LP2-SL32 Khu đô thị Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
	
23217/25/CBMP-HN

	207
	Ngâm chân thảo dược Fabo
	Công ty TNHH Dược phẩm Uy Phát
	Số 32B, ngõ 101, phố Trạm, phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	
23392/25/CBMP-HN

	208
	Dung dịch vệ sinh Samya Muối Bạc Nano
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư Phúc
Minh
	Tầng 3, số nhà 119 đường Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
24039/25/CBMP-HN

	209
	Gemini spray
	Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Santephar
	Số 5, ngõ 205/37/26 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm
	
24137/25/CBMP-HN

	210
	Tantrimax
	Công ty TNHH Thảo mộc hữu cơ Tokymo
	Số 4, liền kề 41, KĐT mới Vân Canh, thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	
24299/25/CBMP-HN

	
	Tổng cộng: 210 khoản


(Ghi chú: Danh sách này bao gồm cả các số công bố đã bị thu hồi bởi các quyết định thu hồi trước đó)
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